
TT Họ và tên học sinh Lớp Họ Và tên PH Địa chỉ( ấp xã ) Đối tượng ĐÃ HƯỞNG Ghi chú

1 Huỳnh Quốc Toàn 1A4 Huỳnh Thị Mai Đập đá 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x

2 Hoàng Hiếu 1A1 Diệp Kết Vĩnh Tây 2- VP - VT - KG Cận nghèo x

3 Mai Thị Ngọc Nhiều 1A1 Mai Văn Pha Ấp Hưng Mỹ Tây Cận nghèo x

4 Võ Minh Thuận 1A1 Võ Thái Bình Vĩnh Tây 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x

5 Nguyễn Lý Hoàng Đại 1A2 Nguyễn Hoàng Châu Vĩnh Tây 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x

6 Dương Quốc Chuyển 2A2 Thị Liền Đập đá 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x

7 Lê Thị Công Nghiệp 2A2 Lê Văn Chính Đập đá 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x

8 Lê Thị Thoa 2A1 Diệp Thị Chiến Vĩnh Tây 2 - VP - VT - KG Cận nghèo x

9 Lê Văn Thành 3A1 Lê Văn Thi VD92, TT, VT, KG Cận nghèo x

10 Dương Ngọc Quyển 4A3 Thị Liền Đập đá 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x

11 Nguyễn Bảo Trọng 4A3 Nguyễn Chí Tây Ấp 10 - Trí Phải - CM Cận nghèo x

12 Huỳnh Văn Mạnh 5A5 Phan Hồng Thắm Đập đá 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x

13 Lê Bá Phước 5A6 Lê Văn Tul Đập đá 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x

14 Trương Á Hy 5A6 Trương Minh Đương Đập đá 2 - VP - VT - KG Cận nghèo x

15 Danh Anh Kiệt 3A2 Danh Đây Vĩnh Tây 2- VP - VT - KG Cận nghèo x

16 Phan Minh Nhí 3A2 Cao Thị Nhung Vĩnh Tây 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x

17 Lê Ngọc Nhã Trân 3A2 Lê Văn Nhơn Vĩnh Tây 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x

18 Lâm Tuyết Nghi 4A2 Lâm Minh Hiền Kênh 11 VT, VT, KG Cận nghèo x

19 Huỳnh Văn Thuận 5A5 Huỳnh  Văn Thuận Đập đá 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x

20 Huỳnh Văn Thảo 5A5 Huỳnh  Văn Thuận Đập đá 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x

21 Nguyễn Hữu Tiền 4A3 Nguyễn Văn Điền Ấp 10 - Thới Bình - CM Cận nghèo x

22 Võ Minh Luân 5A6 Võ Văn Út Vĩnh Tây 2 - VP - VT - KG Cận nghèo x

23 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1A4 Hồ Thị Tèo Cạnh đền 3 Cận nghèo x

24 Huỳnh Trần Thảo Vảng 1A4 Huỳnh Văn Thêm Đập đá 2 - VP - VT - KG Cận nghèo x

25 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 3A4 Hồ Thị Tèo Cạnh đền 3 Cận nghèo x

26 Trương Hải Duy 3A1 Trương Hữu Cảnh Ấp thị thứ, TT bảy ngàn, CT Cận nghèo x

27 Mai Chí Kiệt 2A2 Phan Hồng Thắm Đập đá 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x

28 Ngô Thanh Tuyền 4A1 Ngô Văn Trinh Vĩnh Tây 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x

29 Nguyễn Văn Phong 4A1 Nguyễn Văn  Chà Vĩnh Tây 2- VP - VT - KG Cận nghèo x
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30 Lê Thái Danh 5A3 Lê Văn Chính Đập đá 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x

31 Trương Hữu Lộc 1A3 Trương Văn Lít Đập đá 2 - VP - VT - KG Cận nghèo x

32 Đặng Gia Huy 1A3 Đặng Văn Giỏi Đập đá 1 - VP - VT - KG Cận nghèo x
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